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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 4 ĐIỂM)
Câu 1. Phân số chỉ số phần không tô màu trong hình vẽ dưới là:
[image: 20 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo (có đáp án, cấu trúc mới)]
A.                    B.                              C.                          D.
Câu 2. Trong các phân số   ;    ;       phân số tối giản là:
A.                      B.                          C.                           D.
Câu 3. Trong các phân số ; ; ;   phân số nào bằng 
A.                   B.                         C.                           D.
Câu 4. Em hãy chọn đáp án đúng nhất
Trong hộp có 4 quả bóng xanh và 7 quả bóng đỏ. Tuấn lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp và quan sát màu của nó. Khả năng có thể xảy ra là:
A. Lấy ra được quả bóng vàng
B. Lấy ra được quả bóng tím
C. Lấy ra được quả bóng xanh
D. Lấy ra được quả bóng hồng
Câu 5. Trong các các phân số : ;   ; ;  phân số lớn nhất là:
A.                       B.                              C.                           D. 
Câu 6. Trong thùng có 200 l dầu. Người ta lấy  số lít dầu trong thùng rót đều ra 8 cái can. Hỏi 6 can như vậy có bao nhiêu lít dầu?
A.15 l                    B. 30 l                            C.90 l                           D.120 l
Câu 7. Cô Tâm có một mảnh đất hình chữ nhật chiều dài 20 m, chiều rộng bằng  chiều dài. Cô trồng khoai lang trên mảnh đất đó và thu hoạch được 6 tấn khoai lang. Hỏi trung bình mỗi mét vuông đất sẽ thu hoạch được bao nhiêu ki- lô – gam khoai lang.
Đáp số...............................
                                     PHẦN II: TỰ LUẬN(6 ĐIỂM)
Câu 8
a)Đặt tính rồi tính      64057 x 64                              6336 : 36
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Tính   x     + 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 16 tấn 8 kg = ......................kg                 b) 5dm2 7cm2 =.................... cm2                                
c) 2 giờ 15 phút = ................ phút                  d)  thế kỉ = ........................ năm
Câu 10. Một cửa hàng có 6 hộp bút chì như nhau đựng tổng cộng 144 cây bút chì, cửa hàng đã bán hết 4 hộp bút chì. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cây bút chì?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 11. Tính bằng cách thuận tiện
a)        x    x   
b)    (212 – 53  x 4 ) : ( 1 x   2   x  3  x  4   x   5  x  6  x  7  x  8  x   9)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 4
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	Biểu điểm
	Ghi chú

	1
	A
	0,5
	HS chọn 1đáp án đúng được 0,5 điểm. Nếu HS chọn sai, chọn 2 đáp án trở lên không cho điểm.

	2
	D
	0,5
	

	3
	D
	0,5
	

	4
	C
	0,5
	

	5
	B
	0,5
	

	6
	C
	0,5
	

	7 
	Đáp số: 20 kg khoai lang
	1
	

	8
	a. Kết quả: 4 099 648 
                   176
b.     x     + 
 =      +  
 =      +  
 =   
	1

1

	Mỗi phép tính 0,5 điểm

Tính đúng  cho 1 điểm
Nếu kết quả không đưa về phân số tối giản trừ 0,1 điểm

	9
	16 tấn 8 kg = 16008 kg               
 5dm2 7cm2 = 507 cm2                                
2 giờ 15 phút = 135 phút           
   thế kỉ = 75 năm                                                
	1



	Mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm

	7
	Bài giải
Mỗi hộp có số bút chì là:
         144 : 6 = 24( cây bút chì)
4 hộp có số bút chì là:
            24 x 4 = 96 ( cây bút chì)
Số bút chì còn lại là:
            144 – 96 = 48 ( cây bút chì)
                 Đáp số : 48 cây bút chì
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0,5 

0,5
0,25
	Nếu HS trả lời câu hỏi đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai trừ một nửa số điểm của phép tính đó.

	8
	a)   x    x    
= (   x   ) x    
= 1 x  = 
b) (212 – 53  x 4 ) : ( 1 x   2   x  3  x  4   x   5  x  6  x  7  x  8  x   9)
= ( 212 - 212) : ( 1 x   2   x  3  x  4   x   5  x  6  x  7  x  8  x   9)
= 0 : ( 1 x   2   x  3  x  4   x   5  x  6  x  7  x  8  x   9) = 0

	0,5




0,5


	Học sinh tính đúng mỗi phần được 0,5 điểm
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